
 
Đa dạng 

Phật Giáo khởi nguyên từ Bắc Ấn Độ vào khoảng năm 560 trước công nguyên. 250 năm sau đó, 
dưới triều đại của hoàng đế Ashoka (289-232 TCN), Phật Giáo bắt đầu phát triển khắp Ấn Độ. Nhà 
vua thỉnh cầu cầu các thầy tu lan truyền Pháp đến các vùng đất lân cận: Hướng Đông Nam đến Sri 
Lanka, hướng Bắc đến Nepal và Tây Tạng, trong khi hướng Tây đến vương quốc của triều đại Hy 
Lạp. Vì Phật Giáo có cội nguồn từ các quốc gia khác nhau, tôn giáo này có thể áp dụng trên nhiều 
nền văn hóa khác nhau mà không bị mất đi tính căn nguyên của mình. Vì lẽ đó, Phật Giáo được biết 
đến với nhiều bộ ngành khác nhau. 

Phật Giáo Nam Tông (Phật Giáo Theravada) 

Phật Giáo Theravada (hay Phật Giáo Nam Tông) được tìm thấy ở nhiều vùng đất, đặc biệt là khu 
vực phía Nam và Đông Nam Ấn Độ. Sư thầy trong nhánh Phật Giáo này mang trong mình lễ phục 
màu vàng và giảng dạy kinh Pháp. Họ kính trọng một lối sống điềm đạm, và ngôn ngữ Nam Phạn 
đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Phật tử Nam Tông. Phật tử Nam Tông 
sống theo Tạng Luật, hay một lối sống của một người tu hành. Theo họ, đó là lối sống tốt nhất để 
đạt đến cảnh giới Giác Ngộ. Nhiều thanh niên và trẻ em, bất luận về giới tính hay tuổi tác, được 
nuôi dưỡng và lớn lên với lối sống tu hành ấy. Phật Tử theo nhánh Phật Giáo Nam Tông đi theo lời 
dạy của Phật Tổ và giúp đỡ thầy tu bằng cách trợ giúp tài chính, thực phẩm hoặc lễ phục. 

Phật Giáo Đại Thừa (Phật Giáo Mahayana) 

Phật Giáo Đại Thừa theo nghĩa thuần túy nghĩa là “Con Đường Chính Đạo”. Phật Tử theo nhánh 
Đại Thừa thường sống ở những vùng đất phía Bắc hoặc Đông Bắc Ấn Độ và sử dụng tiếng Phạn. 
Có nhiều nhánh khác nhau của Phật Giáo Đại Thừa. Phật Giáo Đại Thừa nhấn mạnh sự quan trọng 
của lòng xót thương. Điều này xuất phát từ lý tưởng của Bồ Đề Tát Tỏa - người đã cố gắng để giúp 
chúng sinh có thể giác ngộ. Phật Giáo Đại Thừa bắt đầu được lan tỏa đến Trung Quốc bắt đầu từ 
những năm đầu Công Nguyên, và đặt chân đến Nhật Bản 500 năm sau đó. Trường Pháp Tịnh Độ 
dựa trên sự hiến dâng của Phật Tử với Phật A Di Đà. Thiền Tông đưa stress vào thiền định như một 
con đường đạt đến Giác Ngộ. 

Phật Giáo Kim Cang Thừa 

Kim Cang Thừa theo nghĩa thuần túy là “Con Đường Kim Cương” hay “Con Đường Sấm Chớp”. 
Nhánh Phật Giáo này xuất phát từ Ấn Độ và lan truyền đến Tây Tạng vào những năm 700 sau Công 
Nguyên. Nghi lễ thờ lạy đóng vai trò quan trọng trong nhánh Phật Giáo này. Các sư thầy người Tây 
Tạng xướng kinh trong công việc hàng ngày của mình. Sư thầy theo dòng Phật Giáo này mặc trên 
mình lễ phục màu đỏ maroon (đỏ hạt dẻ).  
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Phật Giáo ở Úc 

Phật Giáo được mang đến Úc chủ yếu từ những người đào vàng vào giữa những năm ở thế kỉ 19 sau 
Công Nguyên. Phật Giáo bắt đầu được chú ý nhiều hơn từ những năm 1950 sau Công Nguyên. 
Phần lớn Phật tử đến với Phật Giáo với nhiều lý do khác nhau hơn là vì họ được nuôi dưỡng và lớn 
lên trong một gia đình với Phật Giáo là chủ đạo. Vào năm 2016, Phật Tử ờ Úc ở tầm khoảng 2.4% 
dân số quốc gia (so với 3.1% ở năm 2011 và 2.1% vào năm 2006). 

Số liệu thống kê vào năm 2016 cho thấy Victoria là một trong số những nơi có nền đa dạng văn hóa 
lớn nhất trên thế giới. Trên tổng số 5.93 triệu người ỏ Victoria: 

- 28% (1,680,271) được sinh ra từ hơn 200 vùng đất nằm ngoài lãnh thổ nước Úc (so với năm 
2011 26% và 2006 23.8%). 

- 49% (2,910,631) được sinh ra từ cha hoặc mẹ được sinh ra từ ngoài lãnh thổ Úc (so với năm 
2011 47% và 2006 44%) 

- 26% (1,538,839) nói được một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà (so với năm 2011 
23.1% và 2006 20%) 

- 59% (3,493,950) có tín ngưỡng trong tổng số hơn 130 nền tín ngưỡng khác nhau (so với 
năm 2011 67.6% và 2006 68.7%) 

Phật Giáo là tôn giáo lớn thứ năm ở Victoria, ước chiếm 3.1% tổng dân số thế giới với số liệu ước 
tính khoảng 181,938 cá nhân (so với năm 2011 4.6% và 2006 3.9%).  Đại diện Phật Giáo tùy vào 
chính thể địa phương. So với khu vực thành thị ở Melbourne, ước tính khoảng 3.8% so với 1% đến 
từ vùng địa phương của Victoria. 

(Số liệu được thu nhận từ (a) Bang Victoria, các vấn đề đa văn hóa và bộ phận liên kết xã hội Dân 
số đa dạng của Victoria: Tổng điều tra năm 2016; (b) .id ( https://profile.id.com.au/australia/religion​) 
và (c) Đa dạng dân số của Ủy ban Đa văn hóa Victoria tại Hội đồng địa phương ở Victoria: Tổng 
điều tra năm 2016 
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